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TIÊU ĐIỂM THÔNG TIN VÀ VIỆC ĐỐI DỊCH NGHĨA 

CỦA TỪ “ONLY” TRONG TIẾNG ANH 

VÀ TỪ “CHỈ” TRONG TIẾNG VIỆT 
 

HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG* 
 

TÓM TẮT 

Trên cơ sở phân tích ví dụ điển hình của câu đơn tiếng Anh có chứa trạng từ “only” 

theo quan điểm về cấu trúc tiêu điểm của Nomi Erteschik-Shir, bài viết nhằm chỉ ra các 

phương diện nghĩa của trạng từ này ở góc nhìn ngữ dụng và đối sánh với các yếu tố tương 

đương trong tiếng Việt. 

Từ khóa: tiêu điểm thông tin, dịch nghĩa của từ “chỉ”. 

ABSTRACT 

Information focus and an English - Vietnamese translation of “only” 

In light of the theory of focus structure by Nomi Erteschik-Shir, simple sentences 

with “only” in English are analyzed pragmatically in this article. Different results of 

meaning are discussed and compared with those in Vietnamese.  

Keywords: information focus, translation of only. 
 

1. Đặt vấn đề 

Khi mở rộng tầm quan sát ngôn ngữ trong hành chức, nhất là đối với các diễn 

ngôn nói thì ngữ cảnh có một vai trò hết sức quan trọng. Thậm chí, ngữ cảnh quyết 

định nội dung diễn ngôn. Nói cách khác, khi ngữ cảnh thay đổi, nghĩa của diễn ngôn 

cũng sẽ thay đổi. Quả vậy, nói đến ngữ cảnh là nói đến một tập hợp các đặc điểm trong 

và ngoài ngôn ngữ, trong đó đáng chú ý là tiêu điểm thông tin. 

Hiện nay có nhi u cách định nghĩa tiêu điể . Tuy nhiên, nh n chung có thể hình 

dung nó là phần  uan trọng nhất của  ột th ng tin. Xin dẫn ra một vài định nghĩa điển 

hình: M. A.  .  alli ay,  .   l ir   uan niệ   “ iêu điể  th ng tin là  ột   ng nhấn 

  nh”, “...là thành tố đ ợc nhấn giọng  áo hiệu th ng tin  ới đ ợc đ a vào  iễn 

ng n” [5]. Hay “tiêu điể  của c u   ng để chỉ th ng tin  à ng  i nói và ng  i ngh  

ch a c ng chia   ” [3]. Theo K. Lambrecht thì “tiêu điể  của c u, hay c  thể h n, tiêu 

điể  của  ột  ệnh đ  đ ợc thể hiện   ng  ột c u trong  ột ngữ cảnh phát ng n c  

thể đ ợc coi là thành tố th ng tin,  nh  nó mà ta ph n  iệt đ ợc     hác nhau giữa ti n 

giả định và thuyết định.  iêu điể  là phần  h ng đ ợc coi là đ  ng nhiên đ   iết vào 

th i điể  nói  trong phát ng n, nó là yếu tố  h ng thể đoán định đ ợc hay  h ng thể 

 h i ph c l i v  ph  ng  iện ngữ   ng.  iêu điể  là cái là  cho  ột phát ng n trở 

thành  ột nhận định” [4]. Còn Nomi Erteschik-Shir thì hình dung: Trong  iễn ng n, 

                    iê  điểm    n    ain  ocu   giữ chức n ng là thành tố ngữ pháp 
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(syntactic constituent):  ó thể là ngữ  anh từ     , ngữ động từ     , hoặc thậ  ch  là 

cả c u    . [6] 

D a trên  uan điểm v  tiêu điểm của Nomi Erteschik-Shir, bài viết này xem xét 

các cách giải th ch nghĩa của c u đ n có chứa tr ng từ tiếng Anh “only” trong  ối 

quan hệ với tiêu điểm của câu ở góc nhìn ngữ d ng và đối sánh với các yếu tố t  ng 

đ  ng trong tiếng Việt. 

2. Hãy xem xét ví d  sau: 

(1)  John only phoned Mary   John chỉ gọi điện cho Mary  

Taglicht cho r ng tiêu điểm của câu trên là thành phần đ ợc g ch chân và có ba 

cách giải th ch nghĩa nh   au  

a. He took no other action.  

 Anh John không th c hiện ho t động nào khác 

 Ph m vi tác động của only là c   động từ (VP) 

 Tiêu điểm chính của câu là c   động từ “phon  Mary”   

b. He phoned no one else. 

 Anh John không gọi điện tho i cho ai khác ngoài Mary 

 Ph m vi tác động của only là c m danh từ  

 Tiêu điểm chính của câu là danh từ riêng Mary. 

c. He did not write to her for example. 

 Anh John không viết th  hay là   ột việc gì khác ngoài gọi điện cho Mary. 

 Ph m vi tác động của only ch nh là động từ  

 Tiêu điểm chính của c u là động từ “phon ”. [8] 

Từ phân tích trên, Taglicht khẳng định có hai lo i tiêu điể    i  tiêu điểm cú 

pháp, và  ii  tiêu điểm ngữ d ng. Trong các l i diễn giải cho ví d  trên, tiêu điểm cú 

pháp chính là c   động từ  1a   còn “only” gắn li n với tiêu điểm ngữ d ng ở cả hai 

tr  ng hợp (1b) và (1c). Trong (1b), tri thức n n của động từ (backgrounding of the 

v r   giúp ng  i nghe giới h n tiêu điểm ngữ d ng, còn trong  1c , động từ ở đ y 

ch nh là tiêu điểm ngữ d ng.  à nh  vậy, tiêu điểm ngữ d ng cũng xác định ngữ điệu 

trong câu/ phát ngôn. Thậm chí, ngữ điệu, nhất là ngữ điệu nhấn m nh, ngữ điệu t  ng 

phản sẽ t o ra tiêu điểm ngữ d ng. 

Rooth đ a ra  hái niệm hệ p (p- sets) [7]. Đ y là tập hợp các yếu tố có thể thay 

thế trong diễn ngôn. Tập hợp các yếu tố này đ ợc xác định b ng cách thay thế thành tố 

đ ợc nhấn m nh b ng một biến số (variable).  h o đó, tr  ng hợp (1b) ở trên có thể 

đ ợc thể hiện nh   au   

(2) John phoned y   John gọi điện cho y 

(y là tập hợp những ng  i khác nhau trong từng ngữ cảnh diễn ngôn) 

 h  vậy, nếu định đ  (proposition) của cấu trúc “John phon   y” là đúng th  

“John phon   Mary” là  ột tr  ng hợp c  thể minh họa cho tiêu đ  đ  xác định. 

   ng t , có thể giải th ch  1c  nh   au  
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John þ Mary 

 ói rõ h n, þ là  ột tập hợp h n định   ới s  tác động tr c tiếp của “only”.  hả 

n ng xuất hiện của các động từ không phải là quá rộng, cho nên Taglicht có lí khi chọn 

động từ “writ ” là  v    . 

Trở l i với (1b) và (1c): Cả hai đ u có thể là câu trả l i cho câu hỏi sau: 

(4) What did John do?   John đ  là  g ? 

Do vậy, cấu trúc tiêu điểm chung cho cả hai tr  ng hợp (1b) và (1c) là: 

(5) [John]TOP [only phoned Mary]FOC 

Ở đ y, TOP là chủ đ  hay chủ thể,  FOC là tiêu điểm thông tin. 

Vì cả hai c u đang xét có chung cấu trúc tiêu điể  nên cũng có nghĩa và ngữ điệu 

nh  nhau. Riêng với (1b), cần l u ý thê  v  cách giải th ch nghĩa  
 

(6) John phoned    

        

 

Câu chỉ đúng  hi định đ  “John phon   Mary” và định đ  “John phon   no o y 

 l  ” đúng, đồng th i “thành viên trống”   il nt      r  của tập hợp {Mary, everyone 

else} bị lo i bỏ hoàn toàn. Ở đ y,  uan điểm của Taglicht cho r ng cả hai định đ  này 

đ u đ ợc xác nhận, và  orn  1969  cũng  hẳng định r ng định đ  John phoned Mary là 

đ   iết tr ớc (presupposed) và chỉ có định đ  John phoned nobody else là đ ợc xác 

nhận.  

D a trên những ti n đ  c   ở này, Nomi Erteschik-S ir xá  định tất cả những 

  ông  in được biế   rước chính là m t tập hợp cụ thể theo ngữ cản ,  rong đ  

only giữ vai  rò xá  địn  ng ĩa. Do vậy, nhiệm v  của cấu trúc tiêu điể   6  đ ợc thể 

hiện (có only là yếu tố vận hành ch nh  nh   au  
 

(7) [John]TOP [ONLY phoned                                            ]FOC 

               TOP 

                 

Tập hợp bao gồm {Mary, everyone else}là chủ đ  của cấu trúc tiêu điểm ph  

 chúng ta đang nói v  Mary và có thể là những ng  i  hác  , trong đó Mary là tiêu 

điể . Only đóng vai trò là yếu tố có tác d ng phủ định những thành viên khác trong tập 

hợp nh m làm nổi bật một thành viên tiêu điểm (Mary). Với chức n ng này, only cũng 

đượ  xá  địn  là  iê  điểm.  

Trở l i tr  ng hợp câu (1c), có thể áp d ng cấu trúc tiêu điểm ph  để giải thích 

nh   au  

(8) John  phoned Mary. 

           did nothing else (with respect to Mary) 

  

Cách giải thích này bắt buộc only chỉ vận hành trong tập hợp giới h n theo ngữ 

Mary 

no one else. 

[Mary]FOC    

everyone 

else        

[Mary]FOC    

everyone 

else        
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cảnh ph n định: John chỉ gọi Mary, và không làm việc gì khác. Ta xét tiếp ví d  sau: 

(9) John only slept.   John chỉ ngủ (chứ không làm việc gì khác) 

Câu trên rõ ràng góp phần  inh định vai trò của “only” trong việc giải thích 

nghĩa.    thế, “only” là  ột tập hợp t  ng phản đ ợc xác định và c u đ ợc hiểu nghĩa 

đúng th o từng ngữ cảnh. Thật ra, ngữ cảnh cũng có thể xác định một hệ thang độ 

(scaled set). 

 rong tr  ng hợp này, có thể hiểu có nhi u cách liên hệ để giao tiếp với Mary 

nh  gửi fax, gửi email, hoặc gọi điện tho i… Do vậy, s  xuất hiện only nh   để giới 

h n lĩnh v c các ho t động, đồng th i làm nổi bật ho t động tiêu điểm. 

 h  vậy, c u lu n có tiêu điể  ch nh và tiêu điểm có nhiệm v  thể hiện thông tin 

quan trọng của c u.  rên ph  ng  iện ngữ d ng, tiêu điểm của c u ch nh là tiêu điểm 

ngữ d ng. Vì vậy, th ng tin tiêu điểm của câu sẽ đ ợc giải mã thành nhi u tr  ng hợp 

khác nhau tùy theo ngữ cảnh và cả s  tác động của những từ thành tố khác trong câu. 

 r  ng hợp c u đ n có chứa only là một ví d . 

3. Trong rất nhi u tài liệu đối dịch, “only” trong tiếng Anh đ ợc dịch sang tiếng 

Việt b ng từ “chỉ”.  uy nhiên, vấn đ  phức t p h n rất nhi u chứ không phải là giới 

h n ở các từ t  ng đ  ng th o  iểu một đối một, trên b  mặt diễn ngôn, nhất là trong 

những tr  ng hợp “only” đ ợc sử d ng đi  è  với các hàm ý khác nhau.  

3.1. Từ điển tiếng Việt định nghĩa “chỉ” là ph  từ biểu thị ph   vi đ ợc h n định, 

không có gì, không có ai thêm nữa. Ví d :  

Nhà anh chỉ có một gian, 

Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng. 

          (Ca dao) 

Ở chi u h ớng ng ợc l i, theo quan  át   ớc đầu của chúng tôi, tuy không phải 

tất cả “chỉ” trong tiếng Việt đ u đ ợc dịch sang tiếng Anh là “only”, nh ng  h ng thể 

phủ nhận giữa chúng có mối quan hệ rất gần gũi, ngo i trừ tr  ng hợp “chỉ”  ang hà  

nghĩa nhấn m nh với tiêu điểm thông tin t  ng phản. 

3.2. Khảo sát việc dịch câu có chứa ph  từ “chỉ” trong tiếng Việt và tr ng từ “only” 

trong tiếng Anh 

3.2.1. Dịch Anh - Việt 

Khảo sát trên 100 sinh viên Việt Nam ngành Biên phiên dịch và chọn nhi u ngữ 

cảnh xuất hiện của “only” trong tiếng Anh khác nhau, thế nh ng có đến 82% sinh viên 

đ u dịch đúng,  au đ y là  ột vài ví d  minh họa: 

 i   “I carry your heart with me (I carry it in my heart) i am never without it 

(anywhere i go you go, my dear; and whatever is done by only me is your doing, my 

darling)…” 

(I carry your heart with me - EE Cummings) 

 Anh  ang trái ti     th o anh  anh đặt nó trong ti    nh  anh chẳng  ao gi  

r i xa nó  anh đến đ u ch nh là    đến đấy,    th n th  ng, và  ất cứ việc g   o chính 
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anh là  cũng là    là  đấy,    yêu   . 

 ii  “   no long r  r a    o   tor  , nor o  wo  n, nor o  gr at occurr nc  , 

nor of great fish, nor fights, nor contests of strength, nor of his wife. He only dreamed 

of plac   now an  th  lion  on th    ach…”  

(The Old Man and the Sea -Ernest Hemingway) 

 Ông  h ng còn    v  những c n   o, v  đàn  à, v  những biến cố trọng đ i, 

những con cá to t ớng, những cuộc chiến, những cuộc đấu sức hay v  vợ ông nữa. Ông 

ch   ơ đến v ng đất hiện t i cùng những con    tử trên bãi biển… 

 iii  “My only love sprung from my only  a e…”  

(Romeo and Juliet - William Shakespeare) 

 Tình yêu duy nhất của tôi nảy nở từ mối thù duy nhất trong đ i. 

 h  vậy, t y th o t  ng tác ngữ cảnh, “only” đ ợc cảm nhận  hi th  “ch nh” 

(only me), hoặc “chỉ”  only  r a    o  , hay “ uy nhất”  only lov  … 

3.2.2. Dịch Việt - Anh 

Việc chuyển dịch nghĩa từ Việt  ang Anh đối với câu có ph  từ “chỉ” có phần khó 

 h n.  ó nhi u nguyên nh n liên  uan đến vấn đ  này, trong đó, việc nắm bắt nghĩa, 

hiểu đúng   ng ý của nội dung ngôn ngữ nguồn, cũng nh  phát hiện đúng chức n ng 

của ph  từ “chỉ” trong c u tiếng Việt là những cản trở đáng  ể.  

Vẫn trên số liệu sinh viên và ngữ cảnh khảo  át nh  ở m c đối dịch Anh - Việt, 

nh ng  ết quả của các diễn ngôn dịch có chứa từ “chỉ” h n chế h n nhi u, chỉ có gần 

50% sinh viên là dịch đ ợc các hàm ý trong diễn ng n.  au đ y là  ột vài ví d :  

(i) Ch  lo cho bản thân 

 Care about yourself only  

 He cares about no one but himself. 

(ii) Ch  biế  ăn, không biết làm 

 Good-for-nothing 

 He does nothing but eats. 

  iii  “ ác  à đi vào nhà  Đàn bà ch  lôi thôi, biết g ?” 

        (Chí Phèo - Nam Cao) 

 Get back home! What else you know? Just only messing around! 

 iv  “ hế thì con ch  đượ   ai đồng đ   v  …” 

        (Chị Dậu - Ngô Tất Tố) 

 So you only got two cents back? 

Với nhi u sắc thái nghĩa  hác nhau, các phát ng n vừa khảo  át  ên trên đ u gắn 

li n với các tiêu điể  t  ng phản: 

(i) Chỉ lo cho chính bản thân mình không lo cho ai khác; 

(ii) Chỉ biết  n uống chứ không biết làm gì khác; 

(iii) Chỉ gây ra lôi thôi, rắc rối chứ không ích lợi gì; 

(iv) Chỉ còn đ ợc hai đồng ít ỏi chứ không phải là nhi u. 

http://www.goodreads.com/author/show/1455.Ernest_Hemingway
http://www.goodreads.com/author/show/947.William_Shakespeare


TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Huỳnh Thị Bích Phượng 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

113 

Và nếu tinh ý một chút, chúng ta thấy, v  bản chất, câu (iii) và (iv) rất khác với (i) 

và (ii). Ở đ y,  i  và  ii  có  ức độ t  ng phản cao h n rất nhi u so với (iii) và (iv). 

Thậm chí, nếu triệt để có thể x    iii  và  iv  đ ợc xây d ng trên một lo i tiêu điểm 

 hác  tiêu điểm ngữ cảnh có tính chất hàm ý và cần thiết phải lo i suy, nó khác với tiêu 

điểm chính nổi rõ trên b  mặt diễn ngôn, và do vậy, bản dịch chứa từ “only” với s  tác 

động tr c tiếp đến các động từ là hợp lí. 

4.  h  vậy, tiêu điểm thông tin bao gồm nhi u kiểu lo i khác nhau, có tầ  tác động 

có khi trên cả câu, trên một bộ phận c u, nh ng có  hi đối lập với bộ phận ngo i suy 

gắn li n với ngữ cảnh ngữ d ng. “Only” trong tiếng Anh, “chỉ” trong tiếng Việt, là 

những yếu tố tình thái nhấn m nh th  ng gắn li n với tiêu điểm thông tin. Tuy vậy, tùy 

thuộc vào ngữ cảnh c  thể  à chúng đ ợc đảm nhận những chức n ng  hác nhau. Do 

vậy,  hi đối dịch Anh - Việt hoặc Việt - Anh nói chung, hay “only” - “chỉ” nói riêng, 

câu cần đ ợc xem xét trong tổng thể các tiêu điểm thông tin thì mới có thể diễn đ t hết 

cái tinh tế trong hai ngôn ngữ. 
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